
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 
Số 92, Phố Tiểu Công Nghệ, Phường Yết Kiêu, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, 
Việt Nam

07/08/20243. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH KINH DOANH THƯƠNG MẠI HẢI NINH

0110805783

STT Tên ngành Mã ngành

1. Bán buôn gạo, lúa mỳ, hạt ngũ cốc khác, bột mỳ 4631

2. Bán buôn thực phẩm 4632

3. Bán buôn đồ uống 4633

4. Bán buôn sản phẩm thuốc lá, thuốc lào 4634

5. Bán buôn vải, hàng may mặc, giày dép 4641

6. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Chi tiết: - Bán buôn vali, cặp, túi, ví, hàng da và giả da khác - 
Kinh doanh thuốc, nguyên liệu làm thuốc - Bán buôn nước 
hoa, hàng mỹ phẩm và chế phẩm vệ sinh - Bán buôn hàng 
gốm, sứ, thủy tinh - Bán buôn đồ điện gia dụng, đèn và bộ đèn 
điện - Bán buôn giường, tủ, bàn ghế và đồ dùng nội thất tương 
tự - Bán buôn sách, báo, tạp chí, văn phòng phẩm - Bán buôn 
dụng cụ thể dục, thể thao

4649

7. Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm 4651

8. Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông 4652

9. Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu 4669

10. Bán buôn tổng hợp
(Không bao gồm hoạt động đấu giá tài sản theo quy định của 
Luật đấu giá tài sản)

4690

11. Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào 
chiếm tỷ trọng lớn trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp

4711

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH KINH DOANH THƯƠNG MẠI 
HẢI NINH
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: HAI NINH TRADING BUSINESS 
COMPANY LIMITED
Tên công ty viết tắt: KDTM HAI NINH CO.,LTD 

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0842593999  
Email: haiha@gmail.com

Fax:
Website:
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12. Bán lẻ khác trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp
Bán lẻ khác trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp
Chi tiết: Quần áo, giày dép, đồ dùng, hàng ngũ kim, mỹ phẩm, 
đồ trang sức, đồ chơi, đồ thể thao, lương thực thực phẩm; Cà 
phê bột, cà phê hoà tan, chè... trong đó lương thực, thực phẩm, 
đồ uống hoặc sản phẩm thuốc lá, thuốc lào có doanh thu chiếm 
tỷ trọng nhỏ hơn các mặt hàng khác.

4719

13. Bán lẻ lương thực trong các cửa hàng chuyên doanh 4721

14. Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: Rau, quả tươi, đông lạnh hoặc được bảo quản, chế 
biến; Sữa, sản phẩm từ sữa và trứng; Thịt và sản phẩm từ thịt 
gia súc, gia cầm, tươi, đông lạnh và chế biến; Bán lẻ đường, 
sữa và các sản phẩm sữa, bánh, mứt, kẹo và các sản phẩm chế 
biến từ ngũ cốc, bột, tinh bột;Cà phê bột, cà phê hoà tan, chè... 
Hàng thủy sản tươi, đông lạnh và chế biến; Thực phẩm khác.

4722

15. Bán lẻ đồ uống trong các cửa hàng chuyên doanh 4723

16. Bán lẻ sản phẩm thuốc lá, thuốc lào trong các cửa hàng chuyên 
doanh

4724

17. Bán lẻ nhiên liệu động cơ trong các cửa hàng chuyên doanh 4730

18. Bán lẻ máy vi tính, thiết bị ngoại vi, phần mềm và thiết bị viễn 
thông trong các cửa hàng chuyên doanh

4741

19. Bán lẻ thiết bị nghe nhìn trong các cửa hàng chuyên doanh 4742

20. Bán lẻ vải, len, sợi, chỉ khâu và hàng dệt khác trong các cửa 
hàng chuyên doanh

4751

21. Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây 
dựng trong các cửa hàng chuyên doanh

4752

22. Bán lẻ thảm, đệm, chăn, màn, rèm, vật liệu phủ tường và sàn 
trong các cửa hàng chuyên doanh

4753

23. Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất 
tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được 
phân vào đâu  trong các cửa hàng chuyên doanh

4759

24. Bán lẻ sách, báo, tạp chí văn phòng phẩm trong các cửa hàng 
chuyên doanh

4761

25. Bán lẻ băng đĩa âm thanh, hình ảnh (kể cả băng, đĩa trắng) 
trong các cửa hàng chuyên doanh

4762

26. Bán lẻ thiết bị, dụng cụ thể dục, thể thao trong các cửa hàng 
chuyên doanh

4763

27. Bán lẻ trò chơi, đồ chơi trong các cửa hàng chuyên doanh 4764

28. Bán lẻ hàng may mặc, giày dép, hàng da và giả da trong các 
cửa hàng chuyên doanh

4771
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1.000.000.000 VNĐ

29. Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong 
các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: Bán lẻ dụng cụ y tế trong các cửa hàng chuyên doanh 
Bán lẻ nước hoa, nước thơm;Bán lẻ mỹ phẩm: Son, phấn, kem, 
chế phẩm trang điểm mắt và đồ dùng trang điểm khác; Bán lẻ 
vật phẩm vệ sinh: Nước gội đầu, sữa tắm, khăn giấy thơm...

4772

30. Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: - Bán lẻ hoa, cây cảnh, cá cảnh, chim cảnh, vật nuôi 
cảnh trong các cửa hàng chuyên doanh - Bán lẻ vàng trang sức, 
bạc trang sức - Bán lẻ hàng lưu niệm, hàng đan lát, hàng thủ 
công mỹ nghệ trong các cửa hàng chuyên doanh - Bán lẻ tranh, 
ảnh và các tác phẩm nghệ thuật khác (trừ đồ cổ) trong các cửa 
hàng chuyên doanh - Bán lẻ dầu hỏa, gas, than nhiên liệu dùng 
cho gia đình trong các cửa hàng chuyên doanh - Bán lẻ đồng 
hồ, kính mắt trong các cửa hàng chuyên doanh - Bán lẻ máy 
ảnh, phim ảnh và vật liệu ảnh trong các cửa hàng chuyên 
doanh 
(Loại trừ: Bán lẻ súng, đạn loại dùng đi săn hoặc thể thao; Bán 
lẻ tem và tiền kim khí; Bán lẻ vàng miếng, vàng nguyên liệu)

4773

31. Bán lẻ hàng hóa khác lưu động hoặc tại chợ
Chi tiết: Bán lẻ nước hoa, mỹ phẩm, vật phẩm vệ sinh; son, 
phấn, kem, chế phẩm trang điểm mắt và đồ dùng trang điểm 
khác;Nước gội đầu, sữa tắm, khăn giấy thơm... Bán lẻ hàng lưu 
niệm, hàng đan lát, hàng thủ công mỹ nghệ lưu động hoặc tại 
chợ (Không bao gồm hoạt động đấu giá theo quy định của Luật 
đấu giá tài sản)

4789

32. Bán lẻ theo yêu cầu đặt hàng qua bưu điện hoặc internet
(Không bao gồm hoạt động đấu giá theo quy định của Luật đấu 
giá tài sản)

4791

33. Bán lẻ hình thức khác chưa được phân vào đâu
(Không bao gồm hoạt động đấu giá theo quy định của Luật đấu 
giá tài sản)

4799

34. Kho bãi và lưu giữ hàng hóa 5210

35. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải
Chi tiết: - Gửi hàng; - Sắp xếp hoặc tổ chức các hoạt động vận 
tải đường sắt, đường bộ, đường biển; - Giao nhận hàng hóa; - 
Thu, phát các chứng từ vận tải hoặc vận đơn; - Hoạt động của 
các đại lý bán vé máy bay; - Hoạt động của đại lý làm thủ tục 
hải quan; - Hoạt động liên quan khác như: Bao gói hàng hóa 
nhằm mục đích bảo vệ hàng hóa trên đường vận chuyển, dỡ 
hàng hóa, lấy mẫu, cân hàng hóa. - Dịch vụ logistic (Trừ hoạt 
động dịch vụ hỗ trợ vận tải hàng không)

5229

36. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết: Xuất nhập khẩu các mặt hàng công ty kinh doanh - Ủy 
thác xuất nhập khẩu

8299(Chính)

6. Vốn điều lệ: 
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9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

8. Người đại diện theo pháp luật:

Họ và tên: Giới tính:
Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân: 036200009478

Ngày cấp: Nơi cấp:
Địa chỉ thường trú: Thôn Ninh Xá Thượng, Xã Yên Ninh, Huyện Ý Yên, Tỉnh Nam Định, 
Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: Số 92, Phố Tiểu Công nghệ, Phường Yết Kiêu, Quận Hà Đông, Thành 
phố Hà Nội, Việt Nam

NINH KHẮC HẢI Nam
27/03/2000 Kinh Việt Nam

09/09/2022 Cục Cảnh sát QLHC về TTXH

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

7. Thông tin về chủ sở hữu:

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       036200009478
Ngày cấp: Nơi cấp:
Địa chỉ thường trú: Thôn Ninh Xá Thượng, Xã Yên Ninh, Huyện Ý Yên, Tỉnh Nam Định, 
Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: Số 92, Phố Tiểu Công nghệ, Phường Yết Kiêu, Quận Hà Đông, Thành 
phố Hà Nội, Việt Nam

Họ và tên:   NINH KHẮC HẢI Nam

27/03/2000 Kinh Việt Nam

09/09/2022 Cục Cảnh sát QLHC về TTXH

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Giám đốcChức danh:
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